ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI 
LỚP 1 - NĂM HỌC: 2016-2017
ĐỀ BÀI: 

I- PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Bạn hãy cho biết tác giả của bài thơ Lượm là ai?
	 A. Tố Hữu                    

	 B. Tố Hoài                  

	 C. Trần Đăng Khoa                    



Câu 2: Hãy cho biết cách viết tên thủ đô nào đúng luật chính tả?
A. mát – xcơ - va, oa – sinh – tơn, ha- va - na 
B. Mát – xcơ - va, Oa – sinh – tơn, Ha- Va - Na 

C. Mát – xcơ - va, Oa – sinh – tơn, Ha- va - na 

Câu 3: Cách viết nào sau đây đúng theo luật chính tả
	 A. gà voi                    

	 B. ngà voi                  

	 C. nghà voi                    



Câu 4 :Âm c đứng trước các âm nào thì viết bằng chữ ghi âm k:

	 A. o, ô, ơ                    

	 B. a, ă, â, o, ô, ơ, u, ư

	 C. e, ê, i                    



Câu 5: Cách vẽ mô hình tiếng quốc nào là đúng? 

	q
	
	uô
	c


A


B.

	q
	u
	ô
	c


Câu 6: Bố đi công tác 1 tuần và 2 chục ngày. Vậy bố đi công tác bao nhiêu ngày? 
	 A. 27 ngày                     

	 B. 21 ngày                  

	 C. 9 ngày                    



Câu 7: Tuấn hỏi  Mai: Năm nay bạn bao nhiêu tuổi? Mai nói: Lấy số lớn nhất có một chữ số trừ đi 2 thì được tuổi của mình.

Đố bạn Mai bao nhiêu tuổi? 
	 A. 5 tuổi                     

	 B. 6 tuổi                  

	 C. 7 tuổi                    



Câu 8: Số 100 là số gồm bao nhiêu chục?

	 A. 1 chục

	 B. 10 chục                  

	 C. 100 chục                    



Câu 9: Số 14 thay đổi bao nhiêu đơn vị nếu :

Xóa đi chữ số 1?
	 A. giảm đi 1 đơn vị
	 B. giảm đi 10 đơn vị
	 C. giảm đi 4 đơn vị



Câu 10: Thứ tư của một tuần là ngày 11 trong tháng. Hỏi thứ năm của tuần liền sau là ngày nào trong tháng ?

	 A. 18 ngày
	 B. 19 ngày
	 C. 20 ngày



II- PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Cho  các  số  1 ,  3  , 7
a) Lập tất cả các số có 2 chữ số : ......................................................................................

...........................................................................................................................................
b) Xếp các số đó theo thứ tự từ lớn đến bé .
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Câu 2:  Hà nghĩ ra một số mà nếu đem số đó cộng với 20 rồi trừ đi 30 thì được kết quả là 10.  Hãy tìm số Hà nghĩ ra ?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Câu 3   Nam có một số kẹo là số lớn nhất có một chữ số. Hải có số kẹo ít hơn Nam 2 chiếc. Hỏi Hải có bao nhiêu chiếc kẹo ?
BÀI GIẢI:

...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................Câu 5:  Hình vẽ bên
- Có ....... đoạn thẳng . Nêu tên các đoạn thẳng ...................................................................

..................................................................

- Có ....... hình tam giác . nêu tên các tam giác .
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Câu 6: Nối ý ở hai cột thành câu có ý nghĩa:
	Các em chuẩn bị
	
	xòe tròn như một cái quạt lớn

	Đuôi công
	
	chào tạm biệt lớp 1

	Hoa đào
	
	gáy vang ò ó o

	Từng chùm quả
	
	treo ở giữa phòng khách

	Chú gà trống
	
	nở báo hiệu sắp đến tết Nguyên Đán .

	Bức tranh
	
	chín vàng trong kẽ lá


   Câu 7:  Hãy sửa lại câu viết sai chính tả 
a,   Bạn Lan được tặng sinh nhật một quyển xổ ghi  rất đẹp.
...........................................................................................................................................
b, Mùa hè nóng bức , em thường sắn ống tay áo cho mát.
...........................................................................................................................................
c,   Cô i tá trường em là cô Điệp. 

...........................................................................................................................................
Câu 8 : Điền vần:  uôc, uôt, uôn, ôm

Con c…………;       t …………… lúa; 
          cái kh…….   

M……….. màu;       h……… qua       ;

khoai l……….;      v……  ve.
 Câu 9 : Em hãy xếp các từ trên thành một câu văn  

vui chơi ,  bố mẹ ,  ngày nghỉ lễ,  cho ,  em, ở công viên 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10 : Viết 1 câu nói về mẹ em hoặc bố em.
...........................................................................................................................................




































